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Danh mục các dự án quan trọng, tiêu biểu có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015
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	Tổng số
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	
	
	Vốn TPCP, hỗ trợ từ TW
	Vốn ngân sách tỉnh
	Vốn  BT, BOT, PPP
	Vốn doanh nghiệp
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	10
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	A. Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc cấp chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh
	 

	 
	Tổng số
	 
	
	41.838
	15.385
	2.720
	2.240
	855
	9.570
	 
	 

	1
	Dự án đầu tư cầu Hóa An (đầu tư theo hình thức BT)
	BH
	2010 -2014
	1.175
	1.175
	470
	
	705
	
	Hoàn thành 100%
	Tồng Công ty phát triển Sonadezi

	2
	Dự án đầu tư đường Liên Cảng tại huyện Nhơn Trạch
	NT
	2015 -2018
	2.926
	900
	850
	50
	
	-
	Hoàn thành BBTGPMB và khởi công trong 2015
	Khu quản lý đường bộ đường thủy Đồng Nai

	3
	Dự án đầu tư cầu Hiệp Hòa, cầu An Hảo
	BH
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 - Cầu  Hiệp Hòa
	
	2010 -2012
	88
	50
	
	50
	
	
	Hoàn thành 100%
	UBND TP. Biên Hòa

	 
	 - Cầu An Hảo
	
	2014 -2018
	850
	100
	
	
	100
	
	Năm 2014 khởi công
	 

	4
	Dự án đường ven sông Cái thành phố Biên Hòa
	BH
	2014 -2017
	888
	1.150
	1.000
	150
	
	
	Hoàn thành BTGPMB và khởi công trong 2014
	UBND thành phố Biên Hòa

	5
	Dự án đầu tư Hương lộ 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 Đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với đường tỉnh 769 
	CM - LT
	2014 -2016
	250
	150
	
	150
	
	
	 
	Khu quản lý đường bộ đường thủy Đồng Nai

	 
	Đoạn từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ đến Quốc lộ 1 (dự kiến đề xuất đầu tư BOT)
	CM - XL
	2015 -2018
	428
	50
	
	
	50
	
	 
	 

	6
	Dự án đầu tư cảng Phước An
	NT
	2011 -2015
	19.672
	5.000
	
	
	
	5.000
	Hoàn thành gđ 01
	Công ty CP đầu tư cảng Phước An

	7
	Dự án hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc
	XL
	2014 -2016
	387
	387
	
	387
	
	-
	Hoàn thành BTGPMB và khởi công trong 2014
	Công ty khai thác công trình thủy lợi

	8
	Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nông nghiệp Dofico
	XL - TN
	2011 -2020
	2.560
	1.000
	
	
	
	1.000
	Năm 2015 hoàn thành đầu tư phân khu 1
	Tổng Công ty thực phẩm Đồng Nai

	9
	Dự án đầu tư hạ tầng trung tâm công nghệ sinh học và chuẩn bị các điều kiện để chuyển sang khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học, huyện Cẩm Mỹ
	XL
	2013 -2018
	1.146
	400
	200
	200
	
	
	Đến năm 2015  đầu tư hoàn thành một số hạng mục hạ tầng cơ bản và dự án Suối Cả
	Sở Khoa học và Công nghệ

	10
	Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Công nghệ cao tại Long Thành
	LT
	2014 -2020
	3.000
	1.200
	
	
	
	1.200
	Khởi công xây dựng và hoàn thành giai đoạn 01
	Tổng Công ty Amata

	11
	Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tại địa điểm mới
	BH
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	Giai đoạn 01 với quy mô 700 giường
	BH
	2010 -2014
	1.904
	964
	200
	764
	
	-
	Hoàn thành đưa vào sử dụng
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

	 
	Giai đoạn 02 đầu tư từ vốn doanh nghiệp với quy mô 700 giường
	BH
	2013 -2015
	1.200
	1.180
	
	
	
	1.180
	Hoàn thành đưa vào sử dụng
	Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

	12
	Dự án tháp biểu trưng trái Dầu 3 cánh thuộc Trung tâm sinh thái văn hóa lịch sử Chiến khu Đ
	VC
	2015 -2018
	200
	70
	
	70
	
	-
	Hoàn tất các thủ tục để triển khai thực hiện dự án trong 2015
	Khu bảo tồn thiên nhiên di tích văn hóa

	13
	Dự án Khu trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa (không kể phần hạ tầng giao thông)
	BH
	2015 -2020
	800
	100
	
	10
	
	90
	Đến năm 2015 khởi công xây dựng công trình
	Sở Xây dựng

	14
	Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa (7,3 ha)
	BH
	2012 -2018
	3.000
	600
	
	
	
	600
	Hoàn thành giai đoạn 01
	Công ty  CP ĐT KT XD Toàn Thịnh Phát

	15
	Dự án nạo vét suối Săn Máu, thành phố Biên Hòa
	BH
	2012 -2015
	409
	409
	
	409
	
	
	Năm 2015 hoàn thành dự án
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	16
	Dự án nâng cấp, mở rộng đường 25B, huyện Nhơn Trạch
	NT
	2012 -2017
	955
	500
	
	
	
	500
	Hoàn thành giai đoạn 01
	 

	B. Các dự án giao thông có tính chất liên ngành, liên vùng do các bộ, ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn (không thuộc UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng địa phương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng có quy mô lớn)
	 

	 
	 - Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Dự án đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Biên Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Dự án cầu và đường từ quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh qua huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Sân bay Quốc tế Long Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


